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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ, 

TRÁCH NHIỆM ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 
Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại điểm 6 khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung)
1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân, theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự.
2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn theo quy định của pháp luật về Công an.
3. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp, các chế độ, chính sách khác như đối với quân nhân và học viên cơ yếu được hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.

4. Người từ đủ 80 tuổi trở lên chưa được cấp Thẻ BHYT. 
5. Người sinh sống tại xã huyện đảo, xã đảo không thuộc các nhóm đối tượng theo quy định tại điểm 1, 2, 3 và điểm 4 khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung.
6. Các đối tượng khác không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Nghị định này. (ví dụ: cá nhân hoạt động trong các tổ chức tôn giáo, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam,…)
  
Điều 2. Mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT
1. Bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công hằng tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại điểm 1 Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung. Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.
Từ ngày 01/01/2018, người lao động có trách nhiệm đóng BHYT cho ngưởi phụ thuộc.

2. Bằng 4,5% mức tiền lương hằng tháng theo quy định của pháp luật đối với người được cử đi học tập dài hạn hoặc công tác dài hạn tại các cơ quan đại diện của nhà nước tại nước ngoài. Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Những trường hợp đi trên 3 năm không phải đóng BHYT vẫn được tính là tham gia liên tục.
3. Bằng 4,5% mức tiền lương hằng tháng theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận. Trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Không truy thu mức đóng sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là không vi phạm pháp luật. 

4. Bằng 4,5% mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với nhóm đối tượng quy định tại nhóm do bảo hiểm xã hội đóng, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, không phải đóng BHYT vẫn được tính là tham gia liên tục.
5. Bằng 4,5%  mức lương cơ sở đối với các nhóm đối tượng quy định tại các tiết a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n quy định tại điểm 3 khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung và đối tượng quy định tại Khoản 4, khoản 5 Điều 1 Nghị định này, do ngân sách Nhà nước đóng.

6. Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước Việt Nam và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng.

7. Bằng 3%  mức lương cơ sở đối với nhóm đối tượng quy định tại tiết b điểm 3 khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

8. Bằng 4,5%  mức lương cơ sở đối với các nhóm đối tượng quy định tại các tiết a điểm 3 khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng.

9. Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình có 100% thành viên tham gia quy định tại điểm 5 khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT:

a) Người thứ nhất đóng bằng mức 4,5% mức lương cơ sở, trừ đối tượng học sinh, sinh viên;

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
10. Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định này và do cá nhân tự đóng.

11. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối của Quỹ BHYT xây dựng kế hoạch điều chỉnh mức đóng của các nhóm đối tượng nhưng không vượt quá 6% mức lương, lương hưu, lương cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.                                       
Chương II
MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 3. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm 5 Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 
1. Trường hợp người bệnh BHYT có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn thì được Quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng như sau: 

 a) 100% chi phí đối với: Trẻ em dưới 6 tuổi, người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật; đối tượng quy định tại tiết i và tiết k điểm 3 Khoản 7 Điều 1; đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định này.

b) 100% chi phí đối với đối tượng quy định tại tiết l điểm 3 và tiết a điểm 4 Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó. 

d) 80% chi phí đối với các đối tượng khác nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.
2. Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả trong phạm vi quyền lợi được hưởng đối với các trường hợp người bệnh có Thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu  cầu. Người bệnh tự chi trả các chi phí còn lại ngoài phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các trường hợp tự lựa chọn thầy thuốc, phòng bệnh, giường bệnh, thời gian phẫu thuật,…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Người được cử đi học tập dài hạn hoặc công tác dài hạn tại các cơ quan đại diện của nhà nước tại nước ngoài được hưởng quyền lợi BHYT như đối tượng quy định tại tiết 1 điểm a Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam theo quy định hiện hành trừ trường hợp có thời gian học tập, công tác liên tục tại nước ngoài trên 3 năm.
4. Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn thực hiện thanh toán bHYT đối với các trường đi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, trái tuyến tại các cơ sở y tế tuyến xã, phường, thị trấn.
Chương III
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 4. Sử dụng Quỹ khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý
1. 90% Quỹ khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý được sử dụng để thanh toán các khoản chi phí của người có Thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành, bao gồm:
a) Chi trả các khoản chi phí theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế, khoản 14 và khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung;

b) Trích chuyển 12% quỹ khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên và trẻ em. 
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung chi và thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí này.

2.10%  số thu bảo hiểm y tế chuyển Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, lập Quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bộ máy bảo hiểm y tế, được quy định như sau:

a) Tối thiểu 5% lập Quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 
b) Tối đa không quá 2% chi phí quản lý bảo hiểm y tế; 

c) Tối đa không quá 2% chi phí cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để lập danh sách và chuyển Thẻ BHYT đối tượng tham gia BHYT; 
d) 1% chi phí tuyên truyền phát triển BHYT theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính.
đ) Tổng mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế hằng năm do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định trong tổng chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
e) Nếu số tiền quy định tại điểm a khoản 1 Điều này chi không hết thì được chuyển sang quỹ dự phòng.
3. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp vượt trần, vượt quỹ.
Điều 5. Sử dụng Quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT
1. Quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý được sử dụng để bổ sung cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý trong trường hợp Quỹ khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý bị bội chi.

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được Báo cáo về việc bội chi của Quỹ khám bệnh, chữa bệnh do BHXH tỉnh quản lý, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có trách nhiệm quyết định việc bổ sung và báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trường hợp quỹ dự phòng không đủ để bổ sung thì phải báo cáo Hội đồng quản lý phương án giải quyết trước khi báo cáo liên Bộ Y tế - Tài chính.

2. Trường hợp Quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng bình quân của một quý của năm trước liền kề, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản lý, Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp giải quyết.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày …. tháng …. năm 201…
2. Đối tượng quy định tại tiết a điểm 3 khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung/điểm a, điểm b và điểm c Điều 1 Nghị định này thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2019.
3. Bãi bỏ Điều 1, Điều 2, Điều 6, Điều 8 và Điều 16  Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHYT và các quy định khác về BHYT trái với quy định tại Nghị định này.
Điều 7. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong Luật sủa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế và Nghị định này; ban hành các văn bản hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật và quản lý chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện BHYT đối với nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Nghị định này. 
3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện BHYT đối với nhóm đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định này.

 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung.  

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên và trẻ em dưới 6 tuổi tại các trường mầm non và nhà trẻ.

6. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát lập danh sách đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn, chuyển cho cơ quan BHXH huyện để cấp thẻ. 

7. Các bộ, ngành khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
 

	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 
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